	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - 2023-2024

	Họ và tên:
	Môn: GDCD  –  Lớp 6

	[bookmark: _GoBack]Lớp 6/…..
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng trả lời trắc nghiệm ở phần bài làm.
Câu 1. Quyền nào dưới đây không thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?
A. Quyền được khai sinh.				B. Quyền nuôi dưỡng.
C. Quyền chăm sóc sức khỏe.			         	D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện cá nhân không biết nhận thức về bản thân mình?
A. Chỉ ra điểm mạnh của bản thân.		   	B. Chỉ ra điểm yếu của bản thân.
C. Luôn tự ti về bản thân mình.			D. Luôn khắc phục khuyết điểm của mình.
Câu 3: Biết bản thân mình học tốt và chưa tốt môn nào là:
A. tư duy thông minh. 			 		B. tự nhận thức về bản thân  
C. có kĩ năng sống tốt.   				D. sống tự trọng.
Câu 4:  Khi gặp người bị đuối nước em cần phải làm gì trong trường hợp em không biết bơi?
A. Bỏ chạy.        	B. Gọi 111.       	C. Nhảy xuống cứu.        		D. Tìm kiếm sự trợ giúp từ người xung quanh.
Câu 5: Những sự việc bất ngờ xảy ra, có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về tài sản, môi trường cho bản thân, gia đình và cộng đồng, xã hội là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Tình huống nguy hiểm.	B. Ô nhiễm môi trường.	C. Nguy hiểm tự nhiên.     D. Nguy hiểm từ xã hội.
Câu 6: Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Các bạn lớp 6A tụ tập rủ nhau đi tắm sông, suối.
B. Khi gặp trời mưa dông, các bạn kéo nhau vào núp dưới gốc cây to ven đường.
C. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 7: Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người
A. sinh sống ở Việt Nam.      B. có quốc tịch Việt Nam.         C. đến Việt Nam du lịch.    D. hiểu biết về Việt Nam
Câu 8: Ý nào sau đây không phải Công dân mang quốc tịch Việt Nam?
A. Người nước ngoài đã nhập quốc tịch Việt Nam.
B. Trẻ em sinh ở Việt Nam, có mẹ là người Việt Nam và cha không rõ là ai.
C. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam có cha mẹ là người không quốc tịch nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam.
D. Hoa có bố người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam nhưng bố Hoa làm giấy khai sinh quốc tịch Hàn Quốc.
Câu 9: Tiết kiệm là
A. biết sử dụng hợp lí, có hiệu quả của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
B. sử dụng thoải mái thời gian, sức lực, của cải vật chất và sức lực của mình và của người khác.
C. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách hoang phí.
D. sử dụng của cải vật chất, thời gian của mình và người khác một cách xa xỉ.
Câu 10: Câu thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tiết kiệm?
A. Học, học nữa, học mãi.				B. Tích tiểu thành đại.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim.			D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 11: Nghĩa vụ cơ bản của công dân là
A. yêu cầu của nhà nước mà chỉ một hay nhóm người thực hiện.
B. yêu cầu của nhà nước mà công dân thực hiện hoặc không thực hiện.
C. yêu cầu bắt buộc của nhà nước mà mọi công dân phải thực hiện.
D. yêu cầu của nhà nước mà mọi người phải thực hiện
Câu 12: Em không đồng tình với ý kiến nào dưới đây?
A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
B. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
C. Quyền công dân tách rời nghĩa vụ công dân.
D. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
Câu 13: Biết An định bóc thư của bạn khác để xem, Hà đã khuyên An không nên làm như vậy vì sẽ xâm phạm quyền gì của công dân?
A. Quyền tự do ngôn luận.	B. Quyền bình đẳng giới. C. Quyền bí mật thư tín  D. Quyền bí mật gia đình.
Câu 14: Bố mẹ H rất quan tâm đến chuyện học hành của bạn. Ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ thường thuê gia sư để củng cố kiến thức cho H. Nhưng H không muốn học, em thường trốn học để đi lang thang ở những quán điện tử. Nếu là bạn của H thì em khuyên bạn như thế nào?
A. Không nói gì cả, vì mỗi người có suy nghĩ, lựa chọn riêng.B. Đồng ý với việc làm của bạn, vì bố mẹ bắt học quá nhiều.
C. Bạn nên cố gắng hơn trong học tập để phát triển bản thân.D. Đây là việc của gia đình bạn, mình không nên xen vào.
Câu 15: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (….): …………… là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
A. Quyền cơ bản của công dân.      B. Quốc tịch     C. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.	    D. Hiến pháp.


II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm) 
Câu 1. (1,0 điểm) Để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần phải làm gì ?
Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy nêu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 và Luật Trẻ em năm 2016.
Câu 3. (2,0 điểm) Cho tình huống: Bạn A là con một gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bố mất sớm, mẹ phải làm lụng vất vả nuôi hai anh em A ăn học. A học giỏi, thế nhưng từ học kì 2 của lớp 6, bạn A ít nghe lời thầy cô, thường đi chơi điện tử , ngủ gật trên lớp…vi phạm nội quy nhà trường dẫn đến kết quả học tập thấp.
a. Theo em hành vi của A là đúng hay sai? Vì sao? 
b. Em sẽ khuyên nhủ A như thế nào để A trở thành học trò ngoan?
BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
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	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Giáo dục công dân - Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM. (5,0 điểm). Trả lời đúng 1 câu 0,33 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	C
	B
	D
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	C
	C
	C
	C
	A


II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
1,0 đ
	Để tự nhận thức đúng về bản thân, em cần:
- Đánh giá bản thân qua thái độ, hành vi, kết quả trong từng hoạt động, tình huống cụ thể.
- Quan sát phản ứng và lắng nghe nhận xét của người khác về mình.
- So sánh những nhận xét/ đánh giá của người khác về mình với tự nhận xét, đánh giá của mình.
- Thân thiện, cởi mở, tích cực tham gia các hoạt động để rèn luyện và phát triển bản thân.
	
0,25

0,25
0,25

0,25

	Câu 2
2,0 đ
	Các nhóm quyền cơ bản của trẻ em theo Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em năm 1989 và Luật trẻ em năm 2016: 
Có 4 nhóm quyền cơ bản: 
- Nhóm quyền sống còn: là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ,…
- Nhóm quyền bảo vệ: là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại.
- Nhóm quyền phát triển: là những quyền được đáp ứng các nhu cầu cho sự phát triển một cách toàn diện như được học tập, được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật,…
- Nhóm quyền tham gia: là những quyền được tham gia vào những công việc có ảnh hưởng đến cuộc sống của trẻ em như bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình.
*Lưu ý: Học sinh nêu được tên một nhóm quyền thì cho 0,25 điểm.
	

0,5

0,5

0,5


0,5

	Câu 3
2,0 đ
	a) Hành vi của A là sai. 
    Vì hành vi của A vi phạm nghĩa vụ học tập của công dân.
b) Khuyên bạn.
+ Nghe lời thầy cô giáo, biết thương yêu cha mẹ, tập trung học tập thật tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thực hiện đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, của lớp của các đoàn thể.  
+ Phân tích cho A biết rằng bỏ học đi chơi điện tử là xấu, là nguy hiểm dẫn đến không có kết quả học tập tốt. 
+ Nếu bạn A không nghe, em có thể báo với thầy, cô giáo hoặc cha mẹ bạn để có biện pháp giúp đỡ bạn.
*Lưu ý: Học sinh trả lời đúng một trong 3 ý trên thì được 1 điểm.
	0,5
0,5

1,0


*Lưu ý: Giáo viên chấm điểm linh hoạt, tuỳ vào khả năng của học sinh.



[bookmark: _Hlk109983876]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GDCD 6
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tỉ lệ
	Tổng điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân
	Tự nhận thức bản thân
	2 câu
	
	1 câu
	1 câu
	
	
	
	
	10%
	10%
	2,0

	2
	Bài 7: Ứng phó tình huống nguy hiểm
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	1 câu
	
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	10%
	
	1,0

	3 
	Bài 8: Tiết kiệm
	Hiểu được tiết kiệm là gì
	2 câu
	
	
	
	
	
	
	
	0,66%
	
	0,66

	4
	Bài 9: Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	
	
	
	10%
	
	1,0

	5
	Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	1 câu
	
½ câu
	1 câu
	
	
	
	
	
½ câu
	0,66%
	20%
	2,66

	6
	Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
	Quyền cơ bản của trẻ em
	2 câu
	
	
	
	
	1 câu
	
	
	0,66%
	20%
	2,66

	Tổng
	9
	0,5
	3
	1
	3
	1
	
	0,5
	15
	3
	10 điểm

	Tỉ lệ
	40%
	30%
	20%
	10%
	50%
	50%
	

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	







BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II,NĂM HỌC 2023-2024
MÔN GDCD 6
	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tự nhận thức bản thân
	Tự nhận thức bản thân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm nhận thức bản thân.
Thông hiểu:
- Thông hiểu và tự nhận thức đúng về bản thân.
	2TN
	1TN
1TL
	
	

	2
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết: 
- Nhận biết được về tình huống nguy hiểm trong đời sống hằng ngày.
Thông hiểu:
-Thông hiểu: Xác định được cách ứng phó với từng tình huống cụ thể.
Vận dụng: 
- Xử lý được tình huống khi gặp nguy hiểm.
	1TN
	1TN
	1TN
	

	3
	Tiết kiệm
	Tiết kiệm
	Nhận biết: 
- Nhận biết: Tiết kiệm là gì?
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của việc tiết kiệm.
	2TN
	
	
	

	4
	Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	Công dân nước CHXHCN Việt Nam
	Nhận biết:
- Nhận biết: Nhận biết được thế nào là công dân.
Thông hiểu:
- Thông hiểu: Xác định được công dân nước CHXHCN Việt Nam.
Vận dụng: 
- Xác định được công dân của một nước và không phải công dân nước đó.
	1TN
	
	2TN
	

	5
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	Nhận biết:
- Nhận biết được thế nào là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Hiểu được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Vận dụng cao:
- Nhận biết và giải quyết tình huống.
	1TN
0,5TL
	1TN
	
	0,5TL

	6
	Quyền cơ bản của trẻ em
	Quyền cơ bản của trẻ em
	Nhận biết:
- Nhận biết được quyền cơ bản của trẻ em.
Thông hiểu: 
- Nắm được các nhóm quyền cơ bản của trẻ em.
	2TN
	
	1TL
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



